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NỘI DUNG:
Trọng tâm kiến thức ôn tâp  từ chương 5 đến  chương 9 trong SGK hóa học 11 cơ bản. Gồm hai phần chính sau:

I.TRẮC NGHIỆM  

 Câu 1. Hidrocacbon no là.
A. những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn trong phân tử. 

B. hidrocacbon có liên kết đơn trong phân tử. 

C. hidrocacbon có ít nhất một liên kết đơn trong phân tử. 

D. hidrocacbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử. 

Câu 2. Công thức chung của dãy đồng đẳng của metan là

A. Cn+1H2n+2 


B. CnH2n 

C. CnH2n-2 


D. CnH2n+2 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan?
A. Tan nhiều trong nước. 


B. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C. 

C. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối. D. Không tan trong nước.

Câu 4. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 có tên là :

A. Pentan

B. Pentyl

C. iso - Pentan

D. neo – Pentan

Câu 5. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH3 có tên là :

A. Pentan

B. 2-Metylpentan
C. iso - Pentan

D. neo – Pentan

Câu 6. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3C(CH3)2CH3 có tên là :

A. Pentan

B. 2-Metylpropan
C. iso - Pentan

D. neo – Pentan

Câu 7. Sản phẩm tạo thành của phản ứng CH4 + Cl2 (1:1) → là :

A. CH3Cl + HCl

B. CH2Cl2 + HCl

C. CHCl3 + HCl
D. CCl4 + HCl

Câu 8. Anken (hay olefin) là:

A. Những hiđrocacbon no mạch hở.  B. Những hiđrocacbon không no mạch hở có 1 liên kết đôi

C. Những hiđrocacbon không no mạch hở D. Những hiđrocacbon không no có 1 liên kết đôi


Câu 9. Dăy đồng đẳng của etilen có công thức tổng quát là :

A. CnH2n+2 (n ( 1)
B. CnH2n (n ( 2)

C. CnH2n (n ( 3)
D. CnH2n-2 (n ( 3)

Câu 10. Ankin C5H8 có số đồng phân là :
A. 3



B. 4



C. 5



D. 6
Câu 11. Trong các anken sau, anken nào có đồng phân hình học:

A. CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3

B. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

C. CH3-CH=CH-CH(CH3)CH3

D. Cả anken B và C.

Câu 12. Hợp chất có công thức CH3-CH2-C(CH3)=CH2 có tên là:

A. 3-metylpent-1-en
 B. 3-metylbut-1-en
  C. 2-metylbut-3-en

D. 2-metylbut-1-en

Câu 13. Hợp chất 2-metylpent-1-en có công thức cấu tạo là:

A. CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3

B. CH3-CH2-CH2-C(CH3)=CH2
C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH2-CH(CH3)CH=CH2
Câu 14. Hợp chất có công thức CH3-CH(CH3)C≡CH có tên là :


A. 3-metylpent-1-in
B. 3-metylbut-1-in
C. 2-metylbut-3-in

D. 2-metylbut-1-in

Câu 15. Hợp chất 3-metylpent-1-in có công thức cấu tạo là:

A. CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3

B. CH3-CH2-CH2-C(CH3) ≡CH2
C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH≡CH2

D. CH3-CH2-CH(CH3)C≡CH

Câu 16. Phương tŕnh phản ứng sau : CH2 = CH – CH3 + HCl (. Sản phẩm chính của phản ứng này là

A. CH2=CHCl–CH3 
B. CH2Cl–CH2–CH3

C. CH3–CHCl–CH3

D. Cả B, C

Câu 17. Khi cho buta-1,3-đien phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1, thì thu được sản phẩm là : 

A. CH3 – CH = CBr – CH2Br
   B. CH2 = CH – CHBr – CH2Br   
C. CH2Br – CH = CH – CH2Br
   D. Cả B và C

Câu 18. Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom trong nước?

A. CH
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CH; CH2=CH2; CH4; C6H5-CH=CH2.


B. CH
[image: image2.wmf]º

CH; CH2=CH2; CH4; C6H5–CH3.

C. CH
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CH; CH2=CH2; CH2=CH–CH=CH2; C6H5–CH=CH2.           
 D. CH
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CH; CH2=CH2; CH3–CH3; C6H5–CH=CH2.

Câu 19. Khi cho propin phản ứng với AgNO3/NH3, thu được sản phẩm là :

A. CAg(C–CH3
B. CAg(C–CH2Ag
C. CAg(C–CHAg2
D. CAg(C–CAg3
Câu 20. Thuốc thử dùng để nhận biết 2 chất khí: but-1-in và but-2-in là:

A. dd Br2  

B. dd có chứa AgNO3 /NH3
C. dd KMnO4
D. Cả A và C đều được.

Câu 21. Thuốc thử dùng để nhận biết 2 chất khí: etilen và axetilen là:

A. ddBr2
 B. dd có chứa AgNO3/NH3
C. dd KMnO4
   D. Cả A và C đều được.

Câu 22. Cho các chất sau: CH3-CH3; CH2=CH2; CH3-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH2; C6H5CH=CH2. Số chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 2


B. 5


C. 3


D. 4
Câu 23: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2:1. Công thức phân tử của X có thể có là công thức nào sau đây? 

A. C2H2 
B. C6H6
C. C4H4
D. C5H12 

Câu 24: Tên gọi của: 


A. stiren
B. Vinyltoluen
C. Vinylbenzen
D. A và C 

Câu 25: Thuốc thử nào dưới đây có thể dùng để phân biệt các chất sau: benzen, toluen, stiren?


A. dung dịch KMnO4 loãng, lạnh   
B. dung dịch brom  
 C. oxi không khí

D. dd KMnO4, đun nóng 
Câu 26: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?


A. metan và etan

B. toluen và stiren 

C. etilen và propilen                         
D. etilen và stiren
Câu 27: Thực hiện phản ứng trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là:

A. polipropilen
B. polietilen
C. polivinylclorua
D. polistiren
Câu 28: Cho benzen phản ứng với brom, xúc tác bột sắt thu được chất hữu cơ X. Vậy tên của X là:

A. hexacloran
B. o- brombenzen
C. brombenzen
D.m-brombenzen

Câu 29: Cho toluen phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm X và Y. Vậy X, Y lần lượt là:


A. 2-nitrotoluen và 4-nitrotoluen 
B. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen


C. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen
D. nitrotoluen và m-nitrotoluen

Câu 30: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

  A. Benzen + Cl2 (as)        B. Benzen + H2 (Ni, t0)     C.Benzen + Br2 (dd)   D.Benzen + HNO3 /H2SO4(đ)

Câu 31: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
     A.CnH2n+6 ; n
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6     B. CnH2n-6 ; n
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3        C. CnH2n-6 ; n
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6        D. CnH2n-6 ; n
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Câu 32: Cho benzen vào ống nghiệm chứa dung dịch HNO3 đặc và  H2SO4​  đặc có hiện tượng :

A. kết tủa trắng nitrobenzen
      B. chất lỏng nặng màu vàng nhạt lắng xuống của nitrobenzen

C. kết tủa vàng nitrobenzen
                           D. dung dịch màu xanh lam
Câu 33: Toluen có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C6H5-CH3

B. C6H5-CH2-OH
 C.C6H5-OH
 D.CH3-C6H4 -CH3

Câu 34: Cho ancol có CTCT:         CH3–CH–CH2–CH2–CH2–OH




                       CH3

 Tên nào dưới đây ứng với ancol trên:


A. 2-metylpentan-1-ol
         B. 3-metylpentan-1-ol     
 C. 4-metylpentan-1-ol
         D. 3-metylhexan-2-ol
Câu 35:  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra:


A. C2H5OH + NaOH 
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B. C2H5OH + H2O 
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  C. C2H5OH + MgO 
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D. C2H5OH + HBr 
[image: image12.wmf]®


Câu 36: Etanol bị tách nước với xúc tác H2SO4 đặc, ở 170oC thu được X. Công thức của X là:


A. C2H5OC2H5 
B. C2H4 
C. C2H5OSO3H
D. (C2H5O)2SO2
Câu 37:  Khi oxi hóa ancol X thu được anđehit Y. Vậy ancol X là:


A. Ancol bậc I
B. Ancol bậc II
C. Ancol bậc III
D. B và C đúng

Câu 38: Ancol butylic có công thức là

A. C4H9OH.
B. C2H5OH.
C. C3H7OH.
D. CH3OH.

Câu 39: Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n - 1OH (n≥3).      B. CnH2n +1CHO (n≥0).    C. CnH2n + 1COOH (n≥0).
D. CnH2n + 1OH (n≥1).

Câu 40: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là

A. Na, Fe, HBr.              B. CuO, KOH, HBr.       C. NaOH, Na, HBr.
            D. Na, HBr, CuO.

Câu 41: Khi lên men 180 gam glucozơ với hiệu suất 80%, khối lượng ancol etylic thu được là

A. 147,2 gam.
B. 276 gam.
C. 92 gam.
D. 184 gam.

Câu 42: Phenol (C6H5OH) tác dụng được với

A. CH4.
B. NaCl.
C. NaOH.
D. NaNO3.

 Câu 43: Khi oxi hóa 6,9 gam ancol etylic bởi CuO, t o thu được lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là:


A. 6,6g                      B. 8,25g                      C. 5,28g                        D. 3,68g

 Câu 44: Cho m (gam) phenol C6H5OH tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc). Khối lượng m cần dùng là...


A. 4,7g.                            B. 9,4g.
                   C. 7,4g                       D. 4,9g

 Câu 45: Chọn câu đúng: “Phenol có thể tác dụng với …”


A. HCl và Na
B. Na và NaOH.                  C. NaOH và HCl.
        D. Na và Na2CO3.

 Câu 46: Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol, stiren và ancol etylic là...


A. natri kim loại.
B. quỳ tím.             C. dung dịch naOH.
            D. dung dịch brom
 Câu 47 : Hãy chọn câu đúng khi so sánh tính chất hóa học khác nhau giữa ancol etylic và phenol .

      A. cả hai đều phản ứng được với dung dịch NaOH.

      B. Cả hai đều phản ứng được với axit HBr.

      C. Ancol etylic phản ứng được với NaOH còn phenol thì không.

      D. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH còn ancol etylic thì không.

 Câu 48 : Phát biểu nào sau đây sai :

       A. Phenol là axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

       B. Phenol là axit yếu, nhưng tính axit vẫn mạnh hơn axit cacbonic.

       C. Phenol cho kết tủa trắng với dung dịch nước brom.

        D. Phenol rất ít tan trong nước lạnh

  Câu 49: ancol etylic tan trong nước vì :
A.  Phản ứng với nước.

B. Tạo được liên kết hidro với nước. 

C.  Điện li thành ion.  

D. Cho được liên kết hidro với ancol .

 Câu 50 : Số lượng các đồng phân ancol có công thức phân tử C4H10O là :


A. 3.                     B. 5.                         C. 4.                          D. 6

 Câu 51: Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:

A. mất màu nâu đỏ của nước brom.                 

B. tạo kết tủa đỏ gạch.

C.  mất màu dung dịch brom và tạo kết tủa trắng.                    D. tạo kết tủa xám bạc.
Câu 52: Phản ứng nào sau đây không xảy ra :

A. C2H5OH + HBr         B. C2H5OH + NaOH.       C. C2H5OH + Na          D.C2H5OH + CuO

 Câu 53: Etanol và axit axetic đều tác dụng với:

A. Na2CO3
B. HCl
C. Na
D. NaOH

 Câu 54: Oxi hóa etanol bằng CuO, đun nóng thu được 1 chất hữu cơ X. X là:

A. propanal
B. anđehit fomic.
C. axeton
D. anđehit axetic

  Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Công thức của ancol là: (C = 12, H = 1, O = 16)

A. C2H5OH
B. C3H7OH
C. CH3OH
D. C4H9OH

 Câu 56: Đun nóng ancol etylic với axit sufuric đặc ở 1400C, thu được sản phẩm chính là:

A. C2H6
B. C2H4
C. (CH3)2O
D. (C2H5)2O

 Câu 57 : Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 A. CH3COOH.

B. CH3CHO.                   C. C2H4.                              D. C2H5OC2H5
 Câu 58 : Cho 3,5 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Sau phản ứng cô cạn thu được m gam muối. Giá trị m là :

A. 5,7 gam            B.  6,2 gam                                C. 7,5 gam                            D. 4,2 gam

Câu 59: Oxi hóa ancol bằng CuO đun nóng thu được xeton, thì ancol đó là ancol bậc :
A. 1                                   B. 2                          C.3                         D. Cả A, B, C  đúng

Câu 60: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, khối lượng ete thu được là 

A. 12,4 gam.

B. 7 gam.


C. 9,7 gam.


D. 15,1 gam.

Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.

B. 2 gam.


C. 2,8 gam. 

D. 3 gam.

Câu 62: Đề hiđrat hóa 14,8 gam ancol thu được 11,2 gam anken. CTPT của ancol là

A. C2H5OH.

B. C3H7OH.

C. C4H9OH.

D. CnH2n + 1OH.

Câu 63: Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là

A. C3H7OH.

B. CH3OH.

C. C6H5CH2OH.
            D. CH2=CHCH2OH. 
Câu 64: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào dưới đây là phương pháp sinh hoá?

A. Tinh bột   

B. CH3CHO           
C. C2H4

D. C2H5Cl 

Câu 65: Cho 7,6 gam một ancol no, đơn chức tác dụng với Na vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và cô cạn dd được 10,9 gam muối. Giá trị của V là 

A. 1,68
   

B. 2,24
              
C. 3,36
              D. 2,8

Câu 66: Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là

A. 5.



B. 3.


C. 4.



D. 2.

Câu 67 : Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1400C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 

 A. đimetyl ete.

B. axetilen                   C. C2H4.                         D. C2H5OC2H5
Câu 68: Thuốc thử dùng để phân biệt etanol và glixerol là

A. dung dịch HBr
B. dung dịch brom
C. Cu(OH)2
D. dung dịch NaOH
Câu 69 : Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:

A. Dung dịch brom, Cu(OH)2     
 B. Na, dd brom   
C. Cu(OH)2, dd NaOH          
D. Dung dịch brom, quì tím

Câu 70: Cho 6,4 gam ancol metylic phản ứng hoàn toàn với Na (dư) thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 1,12.
C. 4,48.
D. 3,36.

Câu 71: Glixerol tạo được dung dịch màu xanh lam khi phản ứng với

A. CuO.
B. C2H5OH.
C. Cu(OH)2.
D. CuCl2.

Câu 72: Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?


A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.

C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.


B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH. 

D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO

Câu 73: Chất phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là:

A. etanol
B. etanal
C. glixerol
D. axit etanoic.

Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol andehit no đơn chức thu được 6,72lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của andehit này là:


A. HCHO.  
 B. CH3CHO.          C. C2H5CHO.
          D. C3H7CHO

Câu 75: Cho 4,5g andehit fomic tác dụng với AgNO3/NH3 dư. Khối lượng Ag tạo thành là :


A. 43,2g
B. 64,8g                     C. 34,2g
              D. 172,8g.

Câu 76: Axit đơn chức no mạch hở có công thức chung là: 


A. CnH2nO2
B. CnH2n+2 O2   
C. CnH2n+1COOH
    D. CnH2n–1COOH

Câu 77: Trung hòa hoàn toàn 3g một axit cacboxylic no đơn chức X cần vừa đủ 100ml dd NaOH 0,5M. Tên gọi của axit là gì?


A. axit fomic.
B. Axit propionic.       C. axit acrylic.   
D. Axit axetic.
Câu 78: C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là
A. 4.



B. 3.



C. 5.


D. tất cả đều sai.

Câu 79: Axit propionic có CTCT như thế nào ?

A. CH3CH2CH2-COOH              B. CH3CH2-COOH            C. CH3-COOH              D. CH3[CH2]3-COOH

Câu 80: Phản ứng CH3CH2-OH   +  CuO 
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 CH3-CHO  +  Cu   + H2O   thuộc loại phản ứng gì?

A. Phản ứng thế      



   B. Phản ứng cộng         
C. Phản ứng tách      



  D. Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó.

Câu 81. Trùng hợp etilen, ta thu được sản phẩm là:

A. ( CH2–CH2 )
B. ( CH2-CH2 )n
C. ( CH2=CH2 )
D. ( CH2=CH2 )n
II . TỰ LUẬN
Dạng 1 :Viết các phương trình phản ứng theo các sơ đồ sau ( viết dạng CTCT- ghi rõ điều kiện phản ứng):
a)  Natri axetat 
[image: image14.wmf](1)
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Metan 
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 Axetilen 
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etilen 
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Ancol etylic 
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etyl axetat

b) Tinh bột
[image: image19.wmf](1)
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 glucozô
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 ancoletylic
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 etilen
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 etylclorua
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 ancoletylic
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dietyl ete

c)  metan → metyl clorua → metanol → metanal→ axit fomic

d)  C2H2 
[image: image25.wmf]®

 CH3CHO
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   CH3CH2OH  
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  CH3COOH 
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 CH3COOC2H5 
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 CH3COONa           
Dạng 2 .Nhận biết các chất sau bằng pp hóa học : 
 a) anđehit axetic, axit axetic, glyxerol, ancol etylic.  
b) ancol etylic, stiren, phenol, benzen      
   Dạng 3 . Toán

ANCOL- PHENOL

Câu 1: Cho m  gam hỗn hợp đồng mol 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng  với Na thì thu được 2,24 lít H2  (đktc). Mặt khác đốt cháy m gam hỗn hợp trên thu được 22 gam CO2. Xác định  CTPT của 2 ancol  và tính m                                                              
Câu 2: Cho 38 gam 2 ancol no đơn chức  A , B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Natri dư thu được 8,4 lít H2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp trên rồi cho toàn  bộ sản phẩm qua nước  vôi trong có dư thu được m gam kết tủa.
a. Xác định  CTPT và khối lượng của A , B 

b. Tính khối lượng kết tủa thu được. 

Câu 3: Cho 5,3 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol no đơn chức  kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với  Natri dư  rôì cho toàn bộ  khí H2 sinh ra qua CuO nung nóng thì thu được 0,9 gam H2O. 

a. Tìm CTPT , CTCT của 2  ancol . ( C2H5OH - C3H7OH )

b.Tính %  khối lượng 2 ancol trong hỗn hợp A.
ANĐEHIT

Câu 1: Cho 4,5 gam hỗn hợp etanol , etanal , tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 10,8 gam kết tủa . Xác định thành phần % các chất có trong hỗn hợp.

Câu 2: Cho 4 gam hỗn hợp andehit axetic và andehit propionic tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 và đun nhẹ thấy sinh ra 16,2 gam Ag. Tính khối lượng mỗi andehit có trong hỗn hợp ban đầu và thành phần % về khối lượng của chúng.

Câu 3:  Cho 6,7g hỗn hợp 2 andehit no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với dd  AgNO3/NH3 thu được 75,6g Ag. Xác định công thức của 2 andehit trên và %khối lượng từng andehit? 

Câu 4: Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho phản ứng hết với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, thu được 25,92 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai andehit?

 Câu 5:  Cho 14,6 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với H2 tạo ra 15,2 gam hỗn hợp hai ancol . Vậy công thức phân tử hai ancol là?
AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Để trung hòa 7,4 gam hỗn hợp hai axít hữu cơ đồng đẳng của axít fomic có số mol bằng nhau cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,5M 

a. Xác định CTCT của hai axít trong hỗn hợp.

b. Nếu cô cạn dung dịch đã trung hòa thì thu được bao nhiêu gam muối khan 

Câu 2: Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp hai axít no đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau đó cô cạn dung dịch được 5,2 gam muối khan 

a. Tính tổng số mol hai axít trong hỗn hợp.

b. Cần bao nhiêu lít oxi ( đktc) để đốt cháy hoàn toàn 1,94 gam hỗn hợp hai axít trên 

Câu 3: Trung hoà 12g axit ankanoic (X) cần 50ml dd KOH aM. Đem cô cạn dd sau phản ứng trung hoà thì thu được 19,6g muối khan.

a. Tìm  CTCT (X)


b. Tính a

Câu 4:  Muốn trung hoà 0,15mol một axit cacboxylic (A) cần dùng 200ml dd NaOH 1,5M. Mặt khác để đốt cháy hoàn toàn 0,05mol (A) trên thì thu được 4,4g CO2 và 0,9g H2O. Xác định  CTCT A. Gọi tên A. 
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MÔN: HÓA HỌC 11 
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Câu 1: Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n - 1OH (n≥3).
B. CnH2n +1CHO (n≥0).
C. CnH2n + 1COOH (n≥0).
D. CnH2n + 1OH (n≥1).
Câu 2: Khi cho propin phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, thu được sản phẩm là :

A. CAg(C–CH3
B. CAg(C–CH2Ag
C. CAg(C–CHAg2
D. CAg(C–CAg3
Câu 3: Công thức chung thuộc dãy đồng đẳng của metan là

A. CnH2n
B. CnH2n+2
C. CnH2n-2
D. Cn+1H2n+2
Câu 4: Hợp chất có công thức CH3-CH2-C(CH3)=CH2 có tên là:

A. 2-metylbut-3-en
B. 3-metylpent-1-en
C. 3-metylbut-1-en
D. 2-metylbut-1-en

Câu 5: Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?

A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.
B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH.

C. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.
D. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.

Câu 6: Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol, stiren và ancol etylic là

A. dung dịch brom
B. natri kim loại.
C. dung dịch naOH.
D. quỳ tím.
Câu 7: Cho các chất sau: CH3-CH3; CH2=CH2; CH3-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH2; C6H5CH=CH2. Số chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 8: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?

A. etilen và stiren
B. metan và etan
C. toluen và stiren
D. etilen và propilen

Câu 9: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là

A. Na, Fe, HBr.
B. Na, HBr, CuO.
C. CuO, KOH, HBr.
D. NaOH, Na, HBr.
Câu 10: Etanol và axit axetic đều tác dụng với:

A. HCl
B. Na
C. NaOH
D. Na2CO3
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

CH4 
[image: image30.wmf](1)
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 C2H2 
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 CH3CHO 
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 CH3CH2OH 
[image: image33.wmf](4)

¾¾®

 CH3COOH
Câu 2 (2 điểm): Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí A gồm propin và etilen đi vào một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thấy còn 3,36 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. (Các thể tích đo ở đktc).

a. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong A.

b. Tính m.

Câu 3 (3 điểm): Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

a. Xác định công thức phân tử của hai ancol. 

b.Tính phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp.

c. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ancol C3H7OH  và 2 ancol trên thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Tính giá trị của m 

CH=CH2
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